Họ và tên:.........................    

Lớp 2...          

PHIẾU CUỐI TUẦN 15
TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

32 - 4       100 - 56         100 - 7       83 - 25       100 - 91        100 - 30        76 - 34      91- 38

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Tìm x: 

x - 15 = 42            78 + x = 100           53 - x = 37             100 - x = 16              x + 66 = 84

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Bài 3: Anh cao 17 dm, em thấp hơn anh 9 dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề xi mét?

	Tóm tắt

.........................................................

.........................................................

.........................................................


	Bài giải

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................




Bài 4: Trên cây có 37 con chim đậu. Một số con bay đi, còn lại 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim bay đi?

	Tóm tắt

.........................................................

.........................................................

.........................................................
	Bài giải

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................


Bài 5: Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm P, Q                                                  b) Đi qua điểm M

P                      Q                                                                                      M

 .                      .                                                                                          .

Chấm thêm một điểm và đặt tên cho điểm đó để có     Chấm thêm hai điểm và đặt tên cho hai 

3 điểm thẳng hàng.                                                       điểm đó để có 3 điểm thẳng hàng.

Bài 6:  Điền số thích hợp vào ô trống:

    57         = 26                       - 18 = 26                       + 29 = 63                  48 -          = 9


27 +        = 15                      + 34 = 49              20 -          = 15                       -  16   = 37

Bài 7: Một bao đường cân nặng 45kg, người ta lấy ra bớt một số kilôgam đường, còn lại trong bao 16kg đường. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu kilôgam đường?

	Tóm tắt

.........................................................

.........................................................

.........................................................
	Bài giải

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................


TIẾNG VIỆT

Dựa vào các câu hỏi gợi ý sau .Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu kể về anh (hoặc chị) của em..

+ Anh ( chị ) em tên là gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi ?

+ Anh ( chị ) em là con thứ mấy trong gia đình ?

+ Anh ( chị ) em học lớp mấy ? trường nào ?

+ Anh ( chị ) em học có giỏi không ? hoặc ngưòi đó đã có nghề nghiệp thì làm nghề gì ?

+ Em thích nhất điều gì ở anh ( chị) ?

+ Tình cảm của anh ( chị ) em đối với em như thế nào và tình cảm của em đối với anh ( chị ) em như thế nào ?

( Con viết đoạn văn này vào vở ô li)

Họ và tên:.........................                          PHIẾU CUỐI TUẦN 15
Lớp 2...          

Lưu ý: Các con sắp kiểm tra cuối kì I. Vậy đề nghị PH kiểm tra đôn đốc các con học bài.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

32 – 4       100 – 56         100 – 7       83 – 25       100 – 91        100 – 30        76 – 34      91- 38

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm x: 

x + 26 = 17 + 36            x – 14 = 8 + 23            x – 29 = 27 + 24             47 – 7 – x = 36

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Một giá sách có hai ngăn. Ngăn trên có ít hơn ngăn dưới 12 quyển sách, biết ngăn trên có 38 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách?

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Trên cây có 37 con chim đậu. Một số con bay đi, còn lại 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim bay đi?

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm P, Q                                                  b) Đi qua điểm M

                 P                      Q                                                                                      M

                  •                      •                                                                                    •

Chấm thêm một điểm và đặt tên cho điểm đó để có     Chấm thêm hai điểm và đặt tên cho hai 

3 điểm thẳng hàng.                                                       điểm đó để có 3 điểm thẳng hàng.

Bài 6: Dùng thước thẳng và bút nối 3 điểm thẳng hàng rồi viết theo mẫu:

	…….. là ba điểm thẳng hàng.                                                  

…….. là ba điểm thẳng hàng.                                                  

…….. là ba điểm thẳng hàng.                                                  

…….. là ba điểm thẳng hàng.
	      •                     •

                      •          •                      •

               •                    •


Bài 7: Có hai bao gạo, bao thứ nhất nhiều hơn bao thứ hai 9kg gạo, bao thứ nhất đựng 58kg. Hỏi bao thứ hai đựng bao nhiêu kilôgam gạo?

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 8:     Điền số thích hợp vào ô trống:

57 –        = 26                      - 18 = 26                       + 29 = 63                  48 -          = 9


27 +        = 15                      + 34 = 49              20 -          = 15                       -  16   = 37

Bài 9: Có ba cái thìa bề ngoài trông giống hệt nhau nhưng có một cái thìa nhẹ hơn mỗi cái còn lại. Làm thế nào chỉ cần một lần cân tìm thấy ngay cái thìa nhẹ hơn?

